
1
bù nhìn

2
máy kéo

3
xô

4
ủng

5
bí ngô

6
cà chua

7
bắp ngô

8
táo

9
trứng

10
cà rốt

chít chít

hí hí

là lá la

cục cục

chiếp 
chiếp

rốp

tích 
tích

brừm brừm

nhóp nhép

lạo xạo

Ai đang gáy thế? Có phải mèo con không?
Không phải đâu, là gà trống đang gáy đấy!

Bé có thấy những chú ngựa trắng này không? 
Chú ngựa nào phi nhanh hơn nhỉ?



kính coong

brừm brừm bí bo

gù gù

bíp bíp

Coi 
chừng!

lộp độp

Bé có thấy những chiếc xe tải màu xanh lá cây này 
không? Chiếc xe nào chở nhiều bánh hơn nhỉ?

Mèo con nghe thấy gì trong thành phố nhỉ?

Các bạn bồ câu đang ăn gì thế? 
Còn bạn cún đang ăn gì?



Ai đang sủa thế? Có phải mèo con không?
Không phải đâu, là cún đang sủa đấy!

măm
măm

Leng 
keng

dìn dìn

bíp bíp

Xin chào!

Xin chào!

gâu gâu

1
cần cẩu

2
đèn giao thông

3
thùng rác

4
biển báo

giao thông

5
bồn hoa

6
thùng sơn

7
cột đèn

8
chai

9
tách cà phê

10
bánh ngọt



tách

liếm

loảng xoảng

ái chà

Ơ kìamăm 
măm

grào

Mèo con nghe thấy gì trong vườn thú nhỉ?

Bé có thấy những chú hươu cao cổ màu vàng 
này không? Chú hươu nào cổ dài nhất nhỉ?



lóe sáng

lóe 
sáng

Nhìn kìa!

lách 
chách

rít rít

eng eng

ríu rít

1
xe bán kem

2
bản đồ

3
kem ốc quế

4
máy ảnh

5
bảng giới thiệu

6
biển chỉ đường

7
đồng xu

8
hạt lạc

9
vỏ chuối

10
quả bóng bay

Ai đang gầm thế? Có phải mèo con không?
Không phải đâu, là sư tử đang gầm đấy!

Các bạn khỉ đang ăn 
gì thế? Còn bạn voi 

đang ăn gì?


